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TÓM TẮT 
Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của vi khuẩn quang 
dưỡng không lưu huỳnh màu tía (PNSB) cố định đạm (N) đến sinh trưởng 
và năng suất lúa vụ Hè Thu năm 2023 trồng trên một số nền đất nhiễm 
mặn lúa - tôm của Châu Thành - Trà Vinh, Mỹ Xuyên - Sóc Trăng, Thới 
Bình - Cà Mau và An Biên - Kiên Giang trong điều kiện nhà lưới. Thí 
nghiệm 2 nhân tố được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong đó, 
nhân tố A là bốn mức bón phân N (100, 75, 50, 0% N theo công thức 
khuyến cáo 100N-60P2O5-30K2O) và nhân tố B là PNSB cố định N, 
Rhodobacter sphaeroides (không bổ sung vi khuẩn, bổ sung dòng đơn R. 
sphaeroides S01, dòng đơn R. sphaeroides S06 và hỗn hợp hai dòng vi 
khuẩn R. sphaeroides S01 và S06), với 4 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 8 
cây/chậu. Kết quả cho thấy việc bổ sung vi khuẩn R. sphaeroides S01, S06 
đã cải thiện chiều cao cây lúa (2,60 - 24,3%), chiều dài bông (4,42 - 
14,3%), số bông/chậu (7,48 - 25,4%), số hạt chắc/bông (3,11 - 40,4%), tỷ 
lệ hạt chắc (0,68 - 23,6%) và năng suất hạt lúa (7,03 - 69,9%) trên nền 
đất của 4 vùng nghiên cứu. 
Từ khóa: Cố định đạm, Hè Thu, PNSB, R. sphaeroides S01, R. 
sphaeroides S06 
ABSTRACT 
This research aimed to evaluate the efficacy of nitrogen-fixing purple non-
sulfur bacteria (PNSB) in enhancing rice growth and yield during the 
Summer-Autumn season in saline soils within the rice-shrimp system in 
Chau Thanh-Tra Vinh, My Xuyen-Soc Trang, Thoi Binh-Ca Mau, and An 
Bien-Kien Giang. The 4 x 4 factorial experiment performed in a completely 
randomized block design, including the first factor (A) as the fertilizer levels 
(100, 75, 50, and 0% with 100N-60P2O5-30K2O), and the second factor as 
liquid biofertilizers (B) (no added bacteria, added strains R. sphaeroides 
S01, added strains R. sphaeroides S06, and added a mixture of two strains 
R. sphaeroides S01 and S06), with four replicates and eight seeds in pot in 
a greenhouse. The results showed that use of PNSB, R. sphaeroides S01, S06 
increased rice plant height (2.60 - 24.3%), rice panicle length (4.42 - 
14.3%), number of panicles pot-1 (7.48 - 25.4%), number of grains per 
panicle (3.11 - 40.4%), percentage of filled grains (0.68 - 23.6%), and grain 
yield (7.03 - 69.9%) in soil from four surveyed areas. 
Keywords: Nitrogen-fixing bacteria, PNSB, R. sphaeroides S01, R. 
sphaeroides S06, Summer-Autumn 
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1. GIỚI THIỆU 

Cây lúa là cây lương thực chính cho một nửa dân 
số trên thế giới (Tran et al., 2024). Biến đổi khí hậu 
đã gây thiệt hại đáng kể đến sinh trưởng và năng suất 
lúa, gây áp lực lớn đến an ninh lương thực ở các 
nước đang phát triển (Lenaerts et al., 2019). Hiện 
nay, mô hình canh tác lúa-tôm, đặc biệt ở các tỉnh 
ven biển ĐBSCL ngày càng phổ biến với diện tích 
áp dụng tăng mạnh (Tu, 2021). Hơn nữa, xâm nhập 
mặn vào đất canh tác đang là thách thức lớn (Tran et 
al., 2022). Điều này dẫn đến đất nhiễm mặn có hàm 
lượng cao các ion Na+ và các muối hòa tan, ảnh 
hưởng đến các loại cây trồng nhạy cảm với mặn (El-
Ramady et al., 2024), cụ thể giảm sinh trưởng và 
năng suất lúa do giảm hoạt động quang hợp 
(Radanielson et al., 2018; Tsai et al., 2019), ức chế 
sự phát triển của bộ rễ và giảm mật số vi sinh vật có 
lợi trong đất (Chang et al., 2019; Razzaq et al., 
2020). Một giải pháp tiềm năng là sử dụng vi khuẩn 
quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía (PNSB) để 
cải thiện đặc tính của đất và năng suất cây trồng. 
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh PNSB có khả năng 
tiết ra galacturonic acid, giúp liên kết và bất động 
các ion Na+ trong đất, giảm thiểu tác hại của mặn 
đối với cây lúa (Khuong et al., 2023a). Ngoài ra, các 

chất kích thích sinh trưởng thực vật (PGPS) như 
indole-3-acetic acid (IAA), 5-aminolevulinic acid 
(ALA), exopolymeric substances (ESP) và 
siderophores do PNSB phóng thích giúp cây trồng 
phát triển tốt hơn trong điều kiện môi trường bất lợi 
(Sakarika et al., 2020; Sundar & Chao, 2022; 
Khuong et al., 2023b; Xu et al., 2023). Tuy nhiên, 
hiệu quả của PNSB phụ thuộc vào tính chất đất tại 
từng khu vực (Dat et al., 2024a; 2024b; Khuong et 
al., 2024). Vì vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm 
đánh giá tác động của các dòng vi khuẩn quang 
dưỡng không lưu huỳnh màu tía cố định đạm đến 
sinh trưởng và năng suất lúa trồng ở điều kiện đất 
nhiễm mặn. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Chuẩn bị vật liệu 

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 
11 năm 2023 tại Khu nhà lưới Trường Nông nghiệp, 
Đại học Cần Thơ. Đất thí nghiệm được thu ở tầng 
đất mặt 0 - 20 cm của đất canh tác lúa - tôm tại Mỹ 
Xuyên - Sóc Trăng, Châu Thành - Trà Vinh, Thới 
Bình - Cà Mau, An Biên - Kiên Giang. Đặc tính đất 
thí nghiệm được thể hiện trong Bảng 1. 

Bảng 1. Đặc tính đất đầu vụ thu tại Mỹ Xuyên - Sóc Trăng, Châu Thành - Trà Vinh, Thới Bình -  
Cà Mau và An Biên - Kiên Giang. 

Đặc tính đất Đơn vị tính Trà Vinh Sóc Trăng Cà Mau Kiên Giang 
pHH2O - 3,02 6,59 4,96 3,07 
pHKCl - 2,68 6,93 4,45 2,92 

EC mS/cm 6,32 6,80 5,89 20,0 
Ntổng số %N 0,224 0,14 0,19 0,126 
NH4

+ Mg/kg 21,8 59,2 20,41 102,7 
Ptổng số %P2O5 0,047 0,055 4,05 0,025 
Pdễ tiêu mg P/kg 37,2 23,2 14,4 17,5 
Al-P mg P/kg 105,6 31,7 101,4 161,0 
Fe-P mg P/kg 245,2 84,9 253,8 58,7 
Ca-P mg P/kg 70,6 107,9 136,3 42,8 
CEC Meq/100g 10,6 14,3 13,23 11,6 
Na+ meq Na+/100g 1,86 11,5 2,50 3,67 
K+ meq K+/100g 0,288 1,465 1,786 0,145 

Mg2+ meq Mg2+/100g 4,97 8,58 18,42 23,2 
Ca2+ meq Ca2+/100g 0,131 0,642 0,159 0,394 

Nguồn vi khuẩn cố định N, Rhodobacter 
sphaeroides S01 và S06 được phân lập và tuyển 
chọn từ đất lúa - tôm tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến 
Tre và được lưu trữ tại phòng thí nghiệm Khoa Khoa 
học cây trồng, Trường Nông nghiệp, Đại học Cần 
Thơ. Hai dòng vi khuẩn này được phân lập từ vùng 
đất mặn lúa - tôm (Anh et al., 2024), nên có triển 
vọng cho áp dụng trên nền đất mặn ở các vùng khác. 

Do đó, thí nghiệm thực hiện trên vùng Mỹ Xuyên - 
Sóc Trăng, Châu Thành - Trà Vinh, Thới Bình - Cà 
Mau, An Biên - Kiên Giang. 

2.2. Phương pháp 

Thí nghiệm hai nhân tố được bố trí khối hoàn 
toàn ngẫu nhiên trên nền đất lúa - tôm ở bốn vùng 
đất. Trong đó, nhân tố A là bốn mức bón phân N 
(100, 75, 50, 0% theo công thức khuyến cáo) với 4 



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 62, Số 1B (2026): 256-264 

258 

lần lặp lại và nhân tố B là PNSB cố định đạm R. 
sphaeroides (không bổ sung vi khuẩn, bổ sung dòng 
đơn vi khuẩn R. sphaeroides S01, dòng đơn vi khuẩn 
R. sphaeroides S06 và hỗn hợp hai dòng vi khuẩn R. 
sphaeroides S01 và S06), mỗi lần lặp lại là 4 chậu, 
mỗi chậu 8 cây.  

Công thức phân bón cho cây lúa là 100N-
60P2O5-30K2O (kg/ha) (De, 2008) tương ứng với 
217 kg urê, 375 kg super lân và 50 kg kali clorua. 
Phân super lân được bón lót toàn bộ trước sạ (1,5 
g/chậu), phân kali clorua (0,2 g/chậu) chia 2 lần bón, 
mỗi lần 50% khối lượng vào thời điểm 10 và 45 
ngày sau gieo (NSG), phân urê (0,869 g/chậu) chia 
3 lần bón theo tỉ lệ 30, 40 và 30% khối lượng lần 
lượt vào thời điểm 10, 25 và 45 NSG. 

Đất trồng sau thu hoạch vụ trước được loại bỏ 
dư thừa thực vật, xử lý đất tơi xốp và trộn đều trộn 
đều đất trước khi cân 8 kg mỗi chậu. Hạt được ủ nứt 
nanh và ngâm với từng dung dịch vi khuẩn trước khi 
gieo 1 giờ, mỗi chậu gieo 15 hạt và tuyển lại 8 cây 
đồng nhất vào 5 NSG phân bố đều trong chậu. 

Vi khuẩn được bổ sung với thể tích 4 mL (1 x 
108 CFU/mL) vào chậu (đối với dung dịch hỗn hợp, 
mỗi dòng sử dụng 2 mL) vào các thời điểm 7, 14, 
21, 28, 35 và 42 NSG. Dung dịch huyền phù vi 
khuẩn được tưới đều cho 8 kg đất với thể tích 4 mL, 
nghiệm thức không bổ sung vi khuẩn sử dụng 4 mL 
nước tưới lúa. Mật số vi khuẩn sau khi được bổ sung 
vào đất là 8 x 107 CFU/g đất. Việc tưới mặn 4‰ (sử 
dụng NaCl) vào chậu lúa được tiến hành ở các thời 
điểm 20, 40 và 75 NSG với thể tích 10 mL/chậu. 
Điều này cho thấy, việc tưới nước mặn trên nền đất 
mặn, nên đặc tính đất tương tự đặc tính đất ở điều 
kiện đồng ruộng 

Chỉ tiêu theo dõi 

Sinh trưởng của cây được xác định gồm chiều 
cao cây và chiều dài bông tại thời điểm thu hoạch. 

Trong đó, chiều cao cây được đo từ sát mặt đất 
lên tới chót lá cao nhất. Chiều dài bông được xác 
định từ cổ bông đến chót bông. Thành phần năng 
suất: Số bông/chậu là tổng số các bông/chậu; số 
hạt/bông là trung bình tổng số hạt chắc và lép của số 
bông/chậu; tỷ lệ hạt chắc là (số hạt chắc trung 
bình/tổng số hạt trung bình của bông) x 100%; khối 
lượng 1000 hạt là khối lượng 1000 hạt chắc của mỗi 

chậu và quy về ở ẩm độ 14%. Năng suất thực tế là 
khối lượng hạt thu hoạch của mỗi chậu đã quy đổi 
sang ẩm độ 14% (IRRI, 1996). 

Xử lý số liệu 

Tất cả giá trị trung bình được phân tích phương 
sai bởi ANOVA để so sánh khác biệt giữa các mức 
trong mỗi nhân tố bằng cách sử dụng kiểm định 
DUCAN ở P < 0,05 bằng phần mềm SPSS phiên  
bản 13.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Hiệu quả của vi khuẩn cố định đạm R. 

sphaeroides S01 và S06 đến sinh trưởng 
và năng suất lúa vụ Hè Thu trồng trên 
nền đất lúa tôm ở Châu Thành -  
Trà Vinh 

Kết quả ở Bảng 2 cho thấy các nghiệm thức bón 
75% N và 50% N có chiều cao cây giảm 5,35%, 
9,56% và chiều dài bông giảm 3,00%, 6,46%, theo 
thứ tự, so với nghiệm thức bón 100% N. Mặt khác, 
việc không bón phân N thì chiều cao cây và chiều 
dài bông lúa giảm tương ứng với 33,1% và 30,1% 
so với bón 100% N theo khuyến cáo. Tuy nhiên, vi 
khuẩn khi được sử dụng giúp tăng chiều cao cây và 
chiều dài bông lúa. Cụ thể, việc bổ sung đơn dòng 
vi khuẩn R. sphaeroides S01, S06 giúp tăng chiều 
cao 15,9% và 9,50%, tăng chiều dài bông 7,34% và 
11,7% so với không vi khuẩn. Đặc biệt, hỗn hợp hai 
dòng vi khuẩn R. sphaeroides S01+ S06 được bổ 
sung giúp tăng chiều cao cây 24,3% và chiều dài 
bông 12,5%. 

Thành phần năng suất gồm số bông/chậu, số 
hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc đều giảm dần đối với các 
nghiệm thức giảm dần lượng phân bón N, dẫn đến 
năng suất giảm. Cụ thể là năng suất giảm 13,7% ở 
mức bón 75% N, giảm 18,4% ở mức bón 50% N và 
giảm 83,0% đối với không bón N so với bón 100% 
N. Các thành phần năng suất đều tăng đối với các 
nghiệm thức sử dụng PNSB. Nghiệm thức sử dụng 
hỗn hợp 2 dòng vi khuẩn R. sphaeroides S01 và S06 
có số bông/chậu tăng 18,7%, số hạt/bông tăng 
40,4%, tỷ lệ hạt chắc tăng 23,6% so với không bổ 
sung vi khuẩn. Việc bổ sung PNSB giúp tăng năng 
suất 43,4 - 61,5%, trong đó năng suất tăng cao nhất 
đối với nghiệm thức bổ sung hỗn hợp 2 dòng vi 
khuẩn R. sphaeroides S01 và S06 (Bảng 2). 
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Bảng 2. Ảnh hưởng của PNSB cố định N R. sphaeroides S01, S06 đến sinh trưởng và năng suất lúa trồng 
trên đất lúa - tôm ở Châu Thành, Trà Vinh trong điều kiện nhà lưới 

Nhân tố Chiều cao 
cây (cm) 

Chiều dài 
bông (cm) 

Số 
bông/chậu 

(bông) 

Số 
hạt/bông 

(hạt) 

Tỷ lệ hạt 
chắc (%) 

Khối lượng 
1000 hạt (g) 

Năng 
suất 

(g/chậu) 

Mức 
bón N 

(%) (A) 

100 100,7a 20,6a 19,3a 89,2a 81,9a 20,0 27,3a 

75 95,3b 20,0b 18,5a 80,9b 74,6b 19,9 23,5b 

50 91,1c 19,3c 18,7a 73,4c 72,4c 20,0 22,2c 

0 67,4d 14,4d 8,75b 28,5d 65,4d 19,0 4,43d 

Mức vi 
khuẩn 

(B) 

KVK 78,8d 17,2c 14,7c 55,8d 65,1d 19,6 14,1c 

S01 91,3b 18,5b 16,6b 64,0c 76,1b 19,5 20,3b 

S06 86,3c 19,2a 16,4b 73,8b 72,5c 19,5 20,2b 

S01+
S06 98,0a 19,3a 17,4a 78,4a 80,4a 20,3 22,8a 

Mức ý nghĩa (A) ** ** ** ** ** ns ** 
Mức ý nghĩa (B) ** ** ** ** ** ns ** 

Mức ý nghĩa 
(A*B) ** ns ** ** ** ns ** 

CV (%) 2,49 3,53 6,87 4,42 2,50 6,76 5,04 
*Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; **: khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. KVK: nghiệm thức không sử dụng 
vi khuẩn, S01: R. sphaeroides S01, S06: R. sphaeroides S06; S01+S06: hỗn hợp hai dòng vi khuẩn R. sphaeroides S01  
và S06. 

3.2. Hiệu quả của vi khuẩn cố định đạm R. 
sphaeroides S01 và S06 đến sinh trưởng 
và năng suất lúa vụ Hè Thu trồng trên 
nền đất lúa tôm ở Mỹ Xuyên - Sóc Trăng  

Các mức bón N giảm dần dẫn đến các thành phần 
năng suất như số bông/chậu, số hạt/bông, tỷ lệ hạt 

chắc cũng lần lượt giảm. Điều này dẫn đến năng suất 
giảm 13,7% đối với mức bón 75% N, giảm 38,4% 
đối với mức bón 50% N và giảm 71,8% đối với 
không bón N so với bón 100% N theo khuyến cáo. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của PNSB cố định N R. sphaeroides S01, S06 đến sinh trưởng và năng suất lúa trồng 
trên đất lúa-tôm ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng trong điều kiện nhà lưới 

Nhân tố 
Chiều 

cao cây 
(cm) 

Chiều 
dài bông 

(cm) 

Số 
bông/chậu

(bông) 

Số 
hạt/bông 

(hạt) 

Tỷ lệ 
hạt chắc 

(%) 

Khối 
lượng 1000 

hạt (g) 

Năng suất 
(g/chậu) 

Mức 
bón N 

(%) (A) 

100 106,6a 20,9a 16,5a 102,3a 76,0a 21,9 23,1a 

75 103,4b 20,5b 13,8b 91,8b 71,6b 21,3 20,0b 

50 97,5c 20,0c 12,6c 86,7c 69,2c 21,6 14,3c 

0 71,6d 16,4d 8,00d 62,8d 59,6d 21,7 6,51d 

Mức vi 
khuẩn 

(B) 

KVK 91,9c 18,4c 11,8c 81,2c 65,4d 22,0 14,1d 

S01 98,4a 20,0a 13,0ab 91,4a 72,8a 21,4 18,4a 

S06 94,6b 19,4b 12,7b 86,4b 70,5b 21,8 16,4b 

S01+ 
S06 94,3b 20,1a 13,4a 84,6b 67,7c 21,3 15,0c 

Mức ý nghĩa (A) ** ** ** ** ** ns ** 
Mức ý nghĩa (B) ** ** ** ** ** ns ** 

Mức ý nghĩa 
(A*B) ** * ** ** ** ns ** 

CV (%) 2,89 2,50 7,40 4,21 3,90 7,32 6,87 
Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; *: khác biệt có ý nghĩa ở mức 5%. KVK, **: khác biệt có ý nghĩa ở 
mức 1%. KVK: nghiệm thức không sử dụng vi khuẩn, S01: R. sphaeroides S01, S06: R. sphaeroides S06; S01+S06: hỗn 
hợp hai dòng vi khuẩn R. sphaeroides S01 và S06. 
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Các nghiệm thức sử dụng PNSB giúp tăng số 
bông/chậu, số hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc so với không 
sử dụng vi khuẩn. Trong đó, nghiệm thức bổ sung vi 
khuẩn R. sphaeroides S01 giúp tăng số bông/chậu, 
số hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc cao hơn các nghiệm thức 
còn lại và thấp nhất là nghiệm thức không bổ sung 
PNSB. Điều này dẫn đến tăng năng suất hạt đối với 
bổ sung đơn dòng vi khuẩn R. sphaeroides S01, S06 
và hỗn hợp hai dòng R. sphaeroides S01+S06 lần 
lượt so với không sử dụng vi khuẩn là 31,2, 16,4 và 
7,03% (Bảng 3).   

3.3. Hiệu quả của vi khuẩn cố định đạm R. 
sphaeroides S01 và S06 đến sinh trưởng 
và năng suất lúa vụ Hè Thu trồng trên 
nền đất lúa tôm ở Thới Bình - Cà Mau 

Việc bón 75% N, 50% N và không bón N gây 
giảm chiều cao và chiều dài bông lúa. Chiều cao cây 
của các nghiệm thức giảm tương ứng 4,70, 5,77 và 
17,7% so với bón 100% N, chiều dài bông của các 
nghiệm thức cũng giảm tương ứng 3,50, 7,32 và 
16,2% so với nghiệm thức bón N theo khuyến cáo. 
Vì vậy, năng suất hạt lúa giảm 16,7% đối với mức 
75% N, giảm 42,2% đối với mức 50% N và giảm 
55,1% đối với không bón N. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của PNSB cố định N R. sphaeroides S01, S06 đến sinh trưởng và năng suất lúa trồng 
trên đất lúa-tôm ở Thới Bình - Cà Mau trong điều kiện nhà lưới 

Nhân tố 
Chiều 

cao cây 
(cm) 

Chiều 
dài bông 

(cm) 

Số 
bông/chậu(

bông) 

Số 
hạt/bôn
g (hạt) 

Tỷ lệ 
hạt 

chắc 
(%) 

Khối 
lượng 

1000 hạt 
(g) 

Năng 
suất 

(g/chậu) 

Mức 
bón N 

(%) (A) 

100 100,7a 19,8a 11,6a 80,6a 75,0a 20,2 16,58a 

75 96,0b 19,1b 11,0b 76,7b 71,4b 19,8 13,81b 

50 94,9b 18,4c 10,8b 72,4c 69,7b 19,7 9,58c 

0 82,9c 16,6d 8,9c 60,1d 65,1c 20,3 7,44d 

Mức vi 
khuẩn 

(B) 

KVK 88,2b 16,9c 9,8b 67,3b 65,9c 19,7 8,18c 

S01 95,7a 18,8b 11,0a 74,3a 72,6ab 20,1 11,88b 

S06 95,1a 18,8b 10,8a 74,1a 73,0a 20,1 13,90a 

S01+
S06 95,4a 19,3a 10,8a 74,2a 69,8b 20,1 13,46a 

Mức ý nghĩa (A) ** ** ** ** ** ns ** 
Mức ý nghĩa (B) ** ** ** ** ** ns ** 

Mức ý nghĩa 
(A*B) ** * ns ** ns ns ** 

CV (%) 2,40 3,77 7,28 6,40 5,84 4,50 5,88 
*Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; *: khác biệt có ý nghĩa ở mức 5%, **: khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%. 
KVK: nghiệm thức không sử dụng vi khuẩn, S01: R. sphaeroides S01, S06: R. sphaeroides S06; S01+S06: hỗn hợp hai 
dòng vi khuẩn R. sphaeroides S01 và S06. 

Chiều cao cây lúa và chiều dài bông lúa ở các 
nghiệm thức có sử dụng vi khuẩn đều cao hơn 
nghiệm thức không sử dụng vi khuẩn, tăng 7,87 - 
8,53% và 11,2 - 14,5%, theo thứ tự. Thành phần 
năng suất lúa tăng đối với các nghiệm thức sử dụng 
PNSB. Cụ thể, số bông/chậu tăng 9,58 - 12,1%, số 
hạt/bông tăng 10,2 - 10,4%, tỷ lệ hạt chắc tăng 5,89 
- 10,7% và năng suất hạt tăng 45,2 - 70,0% so với 
không bổ sung vi khuẩn. Trong đó, năng suất lúa 
được cải thiện trong trường hợp bổ sung đơn dòng 
R. sphaeroides S06 và bổ sung hỗn hợp 2 dòng vi 
khuẩn R. sphaeroides S01 và S06 (Bảng 4). 

3.4. Hiệu quả của vi khuẩn cố định đạm 
Rhodobacter sphaeroides S01 và S06 
đến sinh trưởng và năng suất lúa vụ Hè 
Thu trồng trên nền đất lúa tôm ở An 
Biên - Kiên Giang 

Liều lượng bón N giảm dần dẫn đến giảm chiều 
cao cây và chiều dài bông lúa. Các nghiệm thức 
giảm dần lượng phân N có chiều cao cây và chiều 
dài bông giảm tương ứng 0,04 - 27,4% và 4,58 - 
73,9% so với bón 100% N theo khuyến cáo. Mặt 
khác, thành phần năng suất gồm số bông/chậu- số 
hạt/bông tỷ lệ hạt chắc giảm dần theo các mức bón 
giảm phân N và năng suất giảm 8,36 - 73,9% so với 
bón phân 100% N (Bảng 5) 
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Bảng 5. Ảnh hưởng của PNSB cố định đạm R. sphaeroides S01, S06 đến sinh trưởng và năng suất lúa 
trồng trên đất lúa - tôm ở An Biên - Kiên Giang trong điều kiện nhà lưới 

Nhân tố 
Chiều 

cao cây 
(cm) 

Chiều 
dài bông 

(cm) 

Số 
bông/chậu

(bông) 

Số 
hạt/bông 

(hạt) 

Tỷ lệ 
hạt chắc 

(%) 

Khối 
lượng 1000 

hạt (g) 

Năng suất 
(g/chậu) 

Mức 
bón N 

(%) (A) 

100 95,8a 19,1a 20,2a 68,1a 72,0a 22,4 16,1a 

75 95,8a 18,2b 18,0b 65,6b 72,4a 22,8 14,8b 

50 88,6b 17,8b 14,5b 62,9c 68,1b 22,5 13,1c 

0 69,6c 14,3c 8,50c 31,5d 65,5b 22,7 4,21d 

Mức vi 
khuẩn 

(B) 

KVK 80,4d 16,1c 13,6c 52,2c 63,0c 22,6 9,38d 

S01 86,8c 16,8b 17,0a 53,8c 63,4c 22,8 12,3b 

S06 93,2a 18,1a 15,1b 58,9b 74,3b 22,3 11,1c 

S01+
S06 89,3b 18,4a 15,5b 63,1a 77,3a 22,7 15,4a 

Mức ý nghĩa (A) ** ** ** ** ** ns ** 
Mức ý nghĩa (B) ** ** ** ** ** ns ** 

Mức ý nghĩa 
(A*B) ** ** ** ** ** ns ** 

CV (%) 2,20 4,15 5,59 5,33 5,51 3,73 5,19 
*Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê, **: khác biệt có ý nghĩa ở mức 1 %. KVK: nghiệm thức không sử 
dụng vi khuẩn, S01: R. sphaeroides S01, S06: R. sphaeroides S06; S01+S06: hỗn hợp hai dòng vi khuẩn R. sphaeroides 
S01 và S06. 

Chiều cao cây và chiều dài bông lúa ở các 
nghiệm thức được bổ sung PNSB R. sphaeroides 
tăng tương ứng 7,92 - 15,9% và 4,43 - 14,3% so với 
không bổ sung vi khuẩn. Bên cạnh đó, thành phần 
năng suất ở nghiệm thức sử dụng vi khuẩn tăng 11,5 
- 25,4%, 3,11 - 21,0%, 0,68 - 22,7%, theo thứ tự, đối 
với số bông/chậu, số hạt/bông và tỷ lệ hạt chắc và 
dẫn đến năng suất lúa tăng 18,6 - 64,0% (Bảng 5). 

Hiệu quả của vi khuẩn quang dưỡng không lưu 
huỳnh màu tía cố định đạm đến chiều cao cây và 
chiều dài bông lúa 

Nồng độ Na+ cao gây đóng khí khổng của lá, 
giảm tiến trình quang hợp và trao đổi chất của tế bào 
dẫn đến giảm sinh trưởng, gây chết mô lúa trồng trên 
nền đất nhiễm mặn (Rodríguez Coca et al., 2023). 
Độ mặn gây giảm hấp thu các dưỡng chất thiết yếu 
như N, P, K và Ca (Liu et al., 2023), do đối kháng 
của N với các ion Na+ và Cl- (Wang et al., 2022). 

Thiếu N gây giảm sinh trưởng, việc bón giảm N 
từ 25% đến không bón N gây giảm chiều cao cây lúa 
trên nền đất Châu Thành - Trà Vinh, Mỹ Xuyên - 
Sóc Trăng, Thới Bình - Cà Mau và An Biên - Kiên 
Giang. Cụ thể, chiều cao cây giảm 5,35 - 33,1%, 
3,02 - 32,8%, 4,70 - 17,7% và 0,04 - 27,4%, theo thứ 
tự. Tuy nhiên, việc bổ sung PNSB giúp tăng chiều 
cao cây lúa, với 9,50 - 24,3% ở Châu Thành - Trà 
Vinh, 2,60 - 7,09% ở Mỹ Xuyên - Sóc Trăng, 7,87 - 
8,53% ở Thới Bình - Cà Mau và 7,92 - 15,9% ở An 
Biên - Kiên Giang (Bảng 2 đến Bảng 5). Việc bón 
giảm lượng phân từ 25% N đến không bón N gây 

giảm chiều dài bông lúa, cụ thể là chiều dài bông lúa 
giảm tương ứng từng vùng 3,00 - 30,1%, 1,70 - 
21,6%, 3,50 - 16,2%, 4,58 - 25,0%. Tuy nhiên, 
PNSB được sử dụng giúp tăng chiều dài bông lúa 
7,34 - 12,5%, 5,60 - 9,14%, 11,2 - 14,5%, 4,42 - 
14,3%, theo cùng thứ tự (Bảng 2 đến Bảng 5). Kết 
quả này phù hợp với nghiên cứu của Khuong et al. 
(2023c), chiều cao cây lúa và chiều dài bông được 
cải thiện trong trường hợp chủng PNSB trong điều 
kiện mặn. Việc bổ sung dòng đơn PNSB tiết EPS, 
E-TD16, E-TD25 và E-TD43 và hỗn hợp ba dòng vi 
khuẩn E-TD16, E-TD25 và E-TD43 giúp cải thiện 
chiều cao cây, chiều dài bông, so với không chủng 
vi khuẩn trong điều kiện đất mặn tại huyện Trần Đề, 
tỉnh Sóc Trăng (Xuan et al., 2023). Theo Khuong et 
al. (2021a), dòng đơn vi khuẩn cố định N R. 
spharoides W22, W32 hoặc hỗn hợp hai dòng vi 
khuẩn W22 và W32 khi được sử dụng giúp tăng 
chiều cao cây và chiều dài bông. 

Hiệu quả của vi khuẩn quang dưỡng không lưu 
huỳnh màu tía cố định đạm đến thành phần năng 
suất và năng suất lúa 

Trong điều kiện nhiễm mặn, vấn đề quan trọng 
liên quan đến năng suất hạt lúa là tính bất thụ của 
bông lúa trong giai đoạn thụ phấn và thụ tinh một 
phần do thiếu chất dinh dưỡng (Hussain et al., 
2017), gây rụng hoa và lão hóa phôi thụ tinh dẫn đến 
giảm năng suất hạt lúa (Rodríguez Coca et al., 
2023). Theo Gupta et al. (2020) các thành phần năng 
suất lúa như số bông/cây, số hạt/bông và khối lượng 
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1000 hạt giảm do mặn gây ra, dẫn đến giảm năng 
suất hạt lúa.  

Lượng bón phân N giảm từ 25% đến không bón 
N gây giảm các thành phần năng suất lúa trồng trên 
các vùng đất lúa - tôm Châu Thành - Trà Vinh, Mỹ 
Xuyên - Sóc Trăng, Thới Bình - Cà Mau và An Biên 
- Kiên Giang. Do đó, năng suất giảm đáng kể tương 
ứng từng vùng 13,7 - 71,9%, giảm 13,7 - 82,0%, 
giảm 16,7 - 55,1% và 8,36 - 73,9% so với bón 100% 
N theo khuyến cáo (Bảng 2 đến Bảng 5). 

Tuy nhiên, theo Khuong et al. (2021b) trên đất 
mặn Hồng Dân-Bạc Liêu, hỗn hợp ba dòng PNSB 
được bổ sung đã cung cấp δ-aminolevulinic acid K1, 
K2 và K3 giúp cải thiện năng suất lúa trong điều 
kiện nhiễm mặn so với các dòng đơn vi khuẩn K1, 
K2 và K3. Việc bổ sung PNSB giảm 25% lượng 
phân N và 50% lượng phân lân bón theo khuyến cáo 
và duy trì năng suất hạt lúa (Khuong et al., 2019). 
Theo Khuong et al. (2021a), dòng đơn vi khuẩn cố 
định N R. sphaeroides W22, W32 hoặc hỗn hợp hai 
dòng vi khuẩn W22 và W32 khi được sử dụng giúp 
tăng số bông/chậu và tỷ lệ hạt chắc. Ngoài ra, dòng 
vi khuẩn W32 hoặc hỗn hợp hai dòng vi khuẩn W22 
và W32 được sử dụng, kết hợp giảm 25% phân N 
đạt năng suất cao tương đương so với bón 100% 
phân N theo khuyến cáo trên đất mặn Hồng Dân - 
Bạc Liêu. 

Kết quả nghiên cứu trên nền đất lúa - tôm Châu 
Thành - Trà Vinh, Mỹ Xuyên - Sóc Trăng, Thới 
Bình - Cà Mau và An Biên - Kiên Giang cũng chứng 
minh bổ sung PNSB giúp tăng các thành phần năng 
suất, dẫn đến năng suất được cải thiện đáng kể, 
tương ứng tăng 43,4 - 61,5%, 7,03 - 31,2%, 45,2 - 

69,9% và 18,6 - 64,0% so với không bổ sung PNSB. 
Trong đó, việc bổ sung PNSB dòng R. sphaeroides 
S01 có hiệu quả cao nhất trên nền đất Mỹ Xuyên - 
Sóc Trăng trong khi kết hợp hai dòng R. sphaeroides 
S01+S06 có hiệu quả cao đối với các vùng Châu 
Thành - Trà Vinh, Thới Bình - Cà Mau và An Biên 
- Kiên Giang (Bảng 2 và Bảng 5). 

Theo Xuan et al. (2023), dòng đơn PNSB tiết 
EPS, E-TD16, E-TD25 và E-TD43 và hỗn hợp ba 
dòng vi khuẩn E-TD16, E-TD25 và E-TD43 được 
bổ sung giúp cải thiện số bông/chậu, số hạt 
chắc/bông, tỷ lệ hạt chắc và năng suất hạt. Theo 
Khuong et al. (2024), việc sử dụng phân bón sinh 
học có chứa hỗn hợp vi khuẩn Rhodopseudomonas 
spp. cố định đạm và hòa tan lân đã cải thiện số 
bông/m2, số hạt chắc/bông và tỷ lệ hạt chắc của lúa 
trên đất phèn tại tỉnh Hậu Giang.  

4. KẾT LUẬN 

Phân đạm có vai trò rất quan trọng đến sinh 
trưởng và năng suất lúa, PNSB cố định đạm đã có 
hiệu quả cải thiện sinh trưởng và năng suất lúa. Bổ 
sung PNSB dòng đơn R. sphaeroides S01, S06 hay 
hỗn hợp 2 dòng R. sphaeroides S01 và S06 cải thiện 
chiều cao cây lúa (2,60 - 24,3%), chiều dài bông 
(4,42 - 14,3%), số bông/chậu (7,48 - 25,4%), số hạt 
chắc/bông (3,11 - 40,4%), tỷ lệ hạt chắc (0,68 - 
23,6%) và năng suất hạt lúa (7,03 - 69,9%) trên nền 
đất của 4 vùng nghiên cứu. 
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